

Chương IV     CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Chương IV  Các định luật bảo toàn

Bài 23  Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng
Mục tiêu 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu khái niệm động lượng của vật, xung lượng của lực tác dụng. 
· Học sinh hiểu định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập.
· Học sinh hiểu khái niệm va chạm mềm.
· Học sinh hiểu chuyển động bằng phản lực.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính động lượng.
· Học sinh thành thạo kĩ năng vận dụng định luật bảo toàn động lượng.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Động lượng
1. Xung lượng của lực



	Khi một lực tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian ngắn t thì tích số  được định nghĩa là xung lượng của lực trong khoảng thời gian t ấy. 
2. Động lượng

	a) Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc là đại lượng vectơ được xác định bởi công thức:		
						
	                                                                       (23.1)
	
	Đơn vị động lượng là kilôgam mét trên giây (kh: kg.m/s)
	b) Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của tổng các lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.
										
							      (23.2)
II. Định luật bảo toàn động lượng
1. Hệ cô lập
	Một hệ nhiều vật được gọi là cô lập khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu có thì các ngoại lực ấy cân bằng nhau.
2. Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập
							
								(23.3)
	Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn.


3. Va chạm mềm
	
								(23.4)

	Công thức (23.4) cho thấy va chạm của hai vật m1và m2 là va chạm mềm.
4. Chuyển động bằng phản lực
	
								(23.5)
	


	Công thức (23.5) chứng tỏ rằng ngược hướng 

Câu hỏi và bài tập
1. Chứng minh rằng đơn vị động lượng cũng có thể tính ra niu-tơn giây (N.s).
2. Một lực 50 N tác dụng vào vật khối lượng m = 0,1 kg ban đầu nằm yên; thời gian tác dụng là 0,01 s. Xác định vận tốc của vật.    
3. Một vật nhỏ khối lượng m = 2 kg trượt xuống một đường dốc thẳng nhẵn.Tại một thời điểm xác định vật có vận tốc 3 m/s, sau đó 4 s có vận tốc 7 m/s, tiếp ngay sau đó 3 s vật có động lượng là bao nhiêu?  
4. Xe A có khối lượng 1000 kg và vận tốc 60 km/h; xe B có khối lượng 2000 kg và vận tốc 30 km/h. So sánh động lượng của chúng.    

ĐS:  2. 6440 N   3. 20 kg.m/s  4. 2 xe có động lượng bằng nhau 





Bài 24  Công và công suất
Mục tiêu 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu khái niệm công và công suất. 
· Học sinh hiểu cách tính công trong trường hợp tổng quát.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính công.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính công suất.
· Học sinh thành thạo trong việc xác định đơn vị tính công và công suất.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Công
1. Khái niệm về công

[image: http://thuvienvatly.com/tai-lieu/neohacker/sgk-vat-ly-10/Data/images/ScreenHunter_05%20Jul.%2018%2017.28.jpg]	Dưới tác dụng của , khi vật chuyển dời một đoạn s theo hướng của lực thì công do lực sinh ra là A = F.s
2. Định nghĩa công trong trường hợp tổng quát
					

Khi lực không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc  thì công thực hiện bởi lực đó được tính theo công thức:
								(24.1)
3. Biện luận
	a)  nhọn, cos  > 0, suy ra A > 0; khi đó A là công phát động.
	b)  = 90o, cos  = 0, suy ra A = 0; khi đó vật không sinh công.
	c)  tù, cos  < 0, suy ra A < 0; khi đó A là công cản.
4. Đơn vị công
	Đơn vị công là jun (kí hiệu J):  1N.m = 1J
	Jun là công do lực có độ lớn 1N thực hiện khi điểm đặt của lực chuyển dời 1m theo hướng của lực.
5. Chú ý
	Công thức (24.1) chỉ đúng khi điểm đặt của lực chuyển dời thẳng và lực không đổi trong quá trình chuyển dời.
II. Công suất 
1. Khái niệm công suất
	
							(24.2)
	
	Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.
2. Đơn vị công suất
	Đơn vị công suất là jun/giây, đặt là oát (kí hiệu W)
	Oát là công suất của một thiết bị thực hiện công bằng 1J trong thời gian 1s.
	Công suất còn đo bằng đơn vị mã lực: 1 mã lực = 736W (Pháp); 746W (Anh).
	 Đơn vị thực hành của công là oát giờ (W.h): 1W.h = 3600J; 1kW.h = 3600kJ.
3. Khái niệm công suất được mở rộng cho các nguồn phát năng lượng không phải dưới dạng sinh công cơ học.
	Ví dụ: nhà máy điện, đài phát sóng, …



Câu hỏi và bài tập
1. Xác định dấu của công A trong những trường hợp sau:
a) Công của lực kéo động cơ ôtô khi ôtô lên dốc.
b) Công của lực ma sát mặt đường khi ôtô lên dốc.
c) Công của trọng lực của vệ tinh bay vòng tròn quanh Trái Đất.
d) Công của trọng lực khi máy bay cất cánh.




2. Một lực  không đổi liên tục kéo một vật chuyển động với vận tốc  theo hướng của . Công suất của lực được viết như thế nào?  
3. Ôtô có khối lượng 1 tấn, chuyển động đều trên đường nằm ngang có hệ số ma sát trượt t = 0,2. Tính công của lực kéo động cơ và công của lực ma sát khi ôtô chuyển dời được 250 m. Cho g = 10 m/s2.  
4. Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 80 kg trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp góc 30o so với phương nằm ngang. Lực tác dụng lên dây bằng 150 N. Tính công của lực đó khi hòm trượt đi được 30 m. 
5. Một động cơ điện cung cấp công suất 15 kW cho một cần cẩu nặng 1000 kg lên cao 30 m. Lấy g = 10 m/s2. Tính thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó.

ĐS: 3. 5.105 J; - 5.105 J     4. 2595 J   5. 20 s





Bài 25  Động năng
Mục tiêu 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu khái niệm động năng. 
· Học sinh hiểu cách tính động năng.
· Học sinh hiểu định lí động năng.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính động năng.
· Học sinh thành thạo kĩ năng áp dụng định lí động năng.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Khái niệm động năng
1. Năng lượng
	Mọi vật xung quanh đều mang năng lượng. Khi có sự tương tác giữa các vật thì giữa chúng có trao đổi năng lượng.
2. Động năng
	Động năng là dạng năng lượng mà một vật có được do nó đang chuyển động.
II. Công thức tính động năng
	Động năng của một vật khối lượng m đang chuyển độngvới vận tốc v là năng lượng mà vật đó có được do nó đang chuyển động và được xác định theo công thức:		
						
						    (25.1)

	Đơn vị động năng là jun (J).
III. Công của lực tác dụng và độ biến thiên động năng
	Động năng của vật biến thiên khi các lực tác dụng lên vật sinh công.

Câu hỏi và bài tập
1. Chứng tỏ những vật sau đây có động năng và những vật đó có thể sinh công như thế nào?
a) Viên đạn đang bay.     b) Búa đang chuyển động.   c) Dòng nước lũ đang chảy mạnh.
2. Một vật trọng lượng 1 N có động năng 1 J. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vận tốc của vật bằng bao nhiêu?   ĐS: 4,4 m/s
3. Một ôtô có khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 80 km/h. Động năng của ôtô có giá trị bằng bao nhiêu?   ĐS: 2,47.105 J
4. Tính động năng của một vận dộng viên có khối lượng 70 kg chạy đều hết quãng đường 400 m trong thời gian 45 s.  ĐS: 2765,4 J





Bài 26  Thế năng
Mục tiêu 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu khái niệm thế năng. 
· Học sinh phân biệt được hai loại thế năng.
· Học sinh hiểu sự liên hệ giữa biến thiên thế năng trọng trường và công của trọng lực.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính thế năng trọng trường.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính thế năng đàn hồi.
· Học sinh thành thạo kĩ năng áp dụng hệ thức giữa biến thiên thế năng trọng trường và công của trọng lực.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Thế năng trọng trường
1. Trọng trường
	Biểu hiện của trọng trường là sự xuất hiện trọng lực tác dụng lên một vật đặt tại một vị trí bất kì trong khoảng không gian có trọng trường.
2. Thế năng trọng trường
	Thế năng trọng trường (thế năng hấp dẫn) của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.
	Nếu chọn mốc thế năng tại mặt đất thì công thức thế năng trọng trường của một vật khối lượng m đặt tại độ cao z là:
								(26.1)								
3. Liên hệ giữa biến thiên thế năng và công của trọng lực
	Khi một vật chuyển động từ vị trí M đến N thì công của trọng lực của vật có giá trị bằng hiệu thế năng trọng trường tại M và Tại N.
II. Thế năng đàn hồi
1. Công của lực đàn hồi
								(26.2)
	
2. Thế năng đàn hồi
	Thế năng đàn hồi là dạng năng lượng của một vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

								(26.3)


Câu hỏi và bài tập
1. Chứng tỏ rằng một vật có khối lượng m khi đưa lên vị trí cách mặt đất độ cao z thì lúc rơi xuống có thể sinh công.
2. Một vật khối lượng 1 kg có thế năng 1 J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Khi đó vật ở độ cao bằng bao nhiêu? 
3. Một vật khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lò xo bị nén lại một đoạn l(l< 0) thì thế năng đàn hồi bằng bao nhiêu?
4. Lò xo có độ cứng k = 200 N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ. Khi lò xo bị nén 2 cm thì thế năng đàn hồi của hệ bằng bao nhiêu? Thế năng này có phụ thuộc khối lượng của vật không?   

ĐS:  2. 0,102 m	4. 4.10-2 J
	


Bài 27  Cơ năng
Mục tiêu 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu khái niệm cơ năng. 
· Học sinh hiểu sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính cơ năng.
· Học sinh thành thạo kĩ năng áp dụng định luật bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường
1. Định nghĩa
	Cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của trọng lực  bằng tổng động năng và thế năng trọng trường của vật.
	
										(27.1)
	
2. Sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường
	Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn.

																								(27.2)
	
3. Hệ quả
	- Nếu động năng giảm thì thế năng tăng và ngược lại.
	- Tại vị trí nào động năng cực đại thì thế năng cực tiểu và ngược lại.
II. Cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi
	Khi một vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi gây bởi sự biến dạng của một lò xo đàn hồi thì trong quá trình chuyển động của vật, cơ năng được tính bằng tổng động năng và thế năng đàn hồi của vật là một đại lượng bảo toàn.

																							   (27.3)
	
 Định luật bảo toàn cơ năng chỉ nghiệm đúng khi vật chuyển động chỉ chịu tác dụng của trọng lực hoặc chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi.
Câu hỏi và bài tập
[bookmark: _GoBack]1. Nêu ví dụ về sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng trong trường hợp vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.
2.  Khi có tác dụng của cả trọng lực và lực đàn hồi thì cơ năng của vật được tính như thế nào?
3. Từ điểm M có độ cao so với mặt đất bằng 0,8 m ném lên một vật với vận tốc đầu 2 m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,5 kg, lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật bằng bao nhiêu?       
4. Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6 m/s.
a) Tính độ cao cực đại của nó.       
b) Ở độ cao nào thế năng bằng động năng?     
c) Ở độ cao nào thế năng bằng một nửa động năng?

ĐS:  3. 5 J	4. a) 1,8 m b) 0,9 m c) 0,6 m
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